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TÓM TẮT 
Trong bối cảnh nhu cầu về đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

đang được quan tâm từ các bên liên quan, việc tìm ra các biện pháp cụ thể và hiệu quả để 
đảm bảo và nâng cao chất lượng là rất cấp thiết. Để đạt được điều này, phân tích dữ liệu 
giáo dục được xem là một giải pháp khá hữu hiệu. Bài viết được thực hiện nhằm đưa ra cái 
nhìn bao quát về dữ liệu lớn trong ngữ cảnh của giáo dục đại học, đặc biệt tại Việt Nam như 
là một mối quan tâm mới xuất hiện gần đây trong các nghiên cứu liên ngành. Bài viết cũng 
xác định rõ các loại dữ liệu cần được thu thập, lưu trữ và phân tích tại các cơ sở giáo dục đại 
học. Qua đó, bài viết nêu lên những vấn đề tồn tại và gợi ý những định hướng ban đầu cho 
việc ứng dụng lĩnh vực nghiên cứu này vào thực tiễn giáo dục đại học.  
Từ khóa: dữ liệu lớn; dữ liệu lớn trong giáo dục; phân tích dữ liệu lớn; giáo dục đại học; 
chất lượng giáo dục đại học. 

ABSTRACT  
 It has recently been an urgency to create specific solution for quality assurance in terms 

of education. Big data analytics came out as an efficient tool to enhance the quality of higher 
education. This article aims to present an overview of big data in the context of higher 
education, especially in Vietnam as an emerging interdisciplinary research field. The article 
then identifies the types of data that need to be collected, stored and analyzed at educational 
institutions, summarize data analytic methods that are currently being applied. Current 
situation of Vietnam higher education is also addressed as a background of some initial 
suggestions for applying big data analytics in this sector. 
Keywords: Big data; educational big data; big data analytics; higher education; quality of 
higher education. 

 
1. MỞ ĐẦU 

Các cơ sở giáo dục đại học đang hoạt 
động trong môi trường cạnh tranh gay gắt 
dưới áp lực ngày càng tăng để đáp ứng với sự 
thay đổi của kinh tế, chính trị, xã hội và toàn 
cầu hóa. Việc đảm bảo tỉ lệ sinh viên đồng 
thời đảm bảo chất lượng đào tạo là mối quan 
tâm lớn hiện nay. Sự mong đợi ngày càng 
cao và khắt khe từ các bên liên quan cũng tạo 
áp lực cho nhà trường, trong điều kiện nguồn 
tài trợ từ chính phủ suy giảm, các yêu cầu về 
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày 

càng cao. Trong bối cảnh đó, việc đưa ra các 
quyết định đúng đắn để ứng phó kịp thời với 
các vấn đề mà cơ sở giáo dục đang phải đối 
mặt là vô cùng quan trọng. Phân tích dữ liệu 
giáo dục, dựa trên tập dữ liệu khổng lồ đã có 
của tổ chức để phát hiện các thông tin tiềm 
ẩn, được xem là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ 
cho quá trình ra quyết định. 

Bài viết này trình bày các khái niệm cơ 
bản về dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn 
trong giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục 
cần xác định rõ các loại dữ liệu cần được thu 
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thập, lưu trữ và phân tích. Bài viết cũng tổng 
kết các phương pháp phân tích dữ liệu đang 
được áp dụng hiện nay, đồng thời trình bày 
chu trình 4 bước cơ bản để phân tích dữ liệu. 
Những lợi ích từ việc phân tích dữ liệu giáo 
dục cũng được tổng hợp từ các nghiên cứu để 
làm rõ sự cần thiết của lĩnh vực nghiên cứu 
này đối với các cơ sở giáo dục đại học. Sau 
cùng, bài viết tóm lược tình hình nghiên cứu 
và ứng dụng phân tích dữ liệu giáo dục tại 
Việt Nam, từ đó đưa ra những nhận định ban 
đầu nhằm chuẩn bị cho việc áp dụng phân 
tích dữ liệu lớn tại các cơ sở giáo dục đại học 
của Việt Nam. 

2. DỮ LIỆU LỚN VÀ CÁC ĐẶC 
TRƯNG CỦA DỮ LIỆU LỚN 
Dữ liệu được xác định là một trong 

những yếu tố chính dẫn tới sự thay đổi trong 
thế kỷ 21. Những mô tả như “cuộc cách 
mạng dữ liệu” hay “kỷ nguyên của dữ liệu 
lớn” hay đơn giản là “dữ liệu lớn” đã cho 
thấy sự gia tăng đáng kể số lượng dữ liệu mà 
chúng ta đang tạo ra hàng ngày trong tất cả 
các lĩnh vực của đời sống. 

Khi nói đến dữ liệu lớn là đang nói đến 
khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu 
có cấu trúc và không có cấu trúc mà chúng ta 
đang tạo ra và phải đối mặt hàng ngày. Dữ 
liệu lớn thường được xác định thông qua ba 
chữ V [1]:  

Volume (Khối lượng dữ liệu): để nói về 
việc các tổ chức thu thập dữ liệu từ nhiều 
nguồn khác nhau. 

Velocity (Tốc độ sản sinh dữ liệu): các 
luồng dữ liệu được sản sinh với tốc độ chưa 
từng thấy và cần được xử lý kịp thời. 

Variety (Sự đa dạng của dữ liệu): dữ liệu 
có trong tất cả các loại định dạng - từ dữ liệu 
có cấu trúc, dữ liệu số trong cơ sở dữ liệu 
truyền thống cho đến các tài liệu văn bản 
không có cấu trúc, email, video, âm thanh, dữ 
liệu, mã cổ phiếu và các giao dịch tài chính. 

Ngày nay, ngoài ba chữ V trên dữ liệu 
lớn được mở rộng thêm bốn chữ V [2]: 

Veracity (Sự đáng tin cậy của dữ liệu): 
Dữ liệu có thể bị nhiễu và bất thường. Vì 

vậy, dữ liệu cần được làm sạch và lọc nhiễu 
để có thể trở nên đáng tin cậy. 

Validity (Tính hợp lệ của dữ liệu): chỉ 
những dữ liệu hợp lệ mới có thể dẫn đến các 
quyết định đúng. Do vậy, tính đúng đắn và 
chính xác của dữ liệu rất quan trọng. 

Volatility (Sự biến động của dữ liệu): 
quá trình dữ liệu được tạo ra là quá trình liên 
tục. Một số dữ liệu có thể không còn có giá 
trị sau một thời điểm nhất định. Do vậy, dữ 
liệu cần được kiểm tra tính hợp lệ và xác 
định thời gian cần lưu trữ. 

Value (Giá trị của dữ liệu): những tri 
thức có thể rút trích ra từ dữ liệu. 

Chính sự ra đời và thống trị của Internet 
cùng với sự mở rộng các hệ thống số trên tất 
cả các lĩnh vực làm phát sinh khối lượng lớn 
các dữ liệu phi cấu trúc bên cạnh các dữ liệu 
có cấu trúc truyền thống. Việc thu thập, phân 
tích dữ liệu lớn để phát hiện ra các tri thức 
tiềm ẩn bên trong dữ liệu là rất quan trọng, 
giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định. Ngày 
nay, với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ và công cụ, khả năng phân tích các dữ 
liệu phức tạp đã và đang làm thay đổi cách 
thức dự đoán và ra quyết định, đem lại các 
tiềm năng to lớn trong cạnh tranh trí tuệ. 
3. DỮ LIỆU LỚN TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 
3.1. Khái niệm 

Trong bối cảnh giáo dục tạo đại học, dữ 
liệu lớn bao hàm quy trình xử lý dữ liệu quản 
lý và vận hành để đánh giá hoạt động và quá 
trình phát triển của một tổ chức giáo dục 
nhằm dự báo hoạt động trong tương lai và 
xác định những vấn đề tiềm tàng liên quan 
đến hoạt động xây dựng chương trình đào 
tạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập [3]. 
Các quan điểm khác cho rằng để đáp ứng nhu 
cầu cải tiến hiệu quả hoạt động, giáo dục đại 
học phải áp dụng công cụ phân tích dữ liệu 
vào hệ thống. Dù là một lĩnh vực mới xuất 
hiện gần đây trong giáo dục, một số học giả 
đã khẳng định rằng phân tích dữ liệu lớn là 
rất thích hợp để giải quyết các thách thức 
chính mà giáo dục đại học hiện nay đang 
phải đối mặt [4]. 



98 Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật Số 50 (11/2018) 
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh 
 

3.2. Các loại dữ liệu trong giáo dục đại học 
Dữ liệu lớn trong giáo dục đại học bao 

gồm cả các hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ 
khối lượng lớn dữ liệu có cấu trúc cũng như 
dữ liệu thu thập được từ những tương tác và 
hoạt động cụ thể trong quá trình nghiên cứu, 

giảng dạy và học tập, được chia làm 2 loại 
[5]: 

Static data (Dữ liệu tĩnh): dữ liệu có cấu 
trúc chứa các thông tin mà các tổ chức giáo 
dục đang thu thập và lưu trữ trong các hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu, bao gồm: 

Bảng 1. Dữ liệu giáo dục có cấu trúc 
TT Loại dữ liệu Mô tả 

1 Dữ liệu tuyển sinh và 
nhập học 

Số lượng hồ sơ đăng ký, số lượng nhập học, điểm trúng 
tuyển… 

2 Dữ liệu người học Bao gồm: tên, tuổi, trường cấp 3, quá trình học tập, thông tin 
liên lạc… 

3 Dữ liệu về đội ngũ Số lượng giảng viên, nhân viên, hồ sơ đội ngũ… 

4 Dữ liệu tài chính Thu nhập, chi tiêu, ngân sách, thuế, lợi nhuận… 

5 Dữ liệu cựu người học Địa chỉ, thông tin liên hệ hiện tại, vị trí công việc, nơi làm 
việc… 

6 Kế hoạch giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu 

Dữ liệu về danh sách các môn học mở trong từng học kỳ, 
phân công giảng viên, số sinh viên đăng ký, danh sách phân 
bổ đề tài… 

7 Cơ sở vật chất Số phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, phần mềm, 
thư viện, ký túc xá… 

 

Fluid data (tạm dịch là Dữ liệu thể 
“lỏng”): Trong ngữ cảnh của giáo dục đại học, 
fluid data có nội hàm là các loại dữ liệu phi 
cấu trúc, được sinh ra khi giảng viên, người 
học tương tác với các hệ thống học trực tuyến 
và các ứng dụng công nghệ trong nhà trường. 
Đây được gọi là “dấu chân kỹ thuật số” 
(digital footprint). Khi giảng viên, sinh viên 
tương tác với các công nghệ học tập, họ để lại 
những dấu vết dữ liệu mà có thể tiết lộ tình 
cảm, kết nối xã hội, ý định và mục tiêu của 
họ. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng dữ liệu 
này để phát hiện các vấn đề tiềm tàng của 
giảng viên và người học theo thời gian, từ học 
kỳ này sang học kỳ khác hoặc từ năm này 
sang năm khác. Trong lúc chưa tìm được thuật 
ngữ chính xác diễn tả đầy đủ ý nghĩa của loại 
dữ liệu này thì người nghiên cứu xin dùng 
khái niệm fluid data với nội hàm như trên. 
Loại dữ liệu đa dạng và sản sinh liên tục này, 
sẽ là nguồn dữ liệu lớn quan trọng mà các cơ 
sở giáo dục đại học cần khai thác thông qua 
việc phân tích dữ liệu lớn. 

4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

4.1.  Khái niệm 
Theo Educause, phân tích dữ liệu được 

định nghĩa một cách tổng quát là dựa vào dữ 
liệu để ra quyết định [6]. Dữ liệu được tập 
hợp lại, sau đó được chuyển thành các thông 
tin có ích. Thông qua việc phân tích dữ liệu 
trong giáo dục đại học, cả cơ sở giáo dục và 
người học sẽ có thể thực hiện một số quyết 
định đúng đắn dựa trên dữ liệu [7]. Phân tích 
dữ liệu đem đến sự đổi mới dưới 2 hình thức: 
(a) Sustainable (Bền vững): giúp cải tiến hệ 
thống đang có và (b) Disruptive (Hỗn loạn): 
tạo ra hệ thống mới hoàn toàn khác với hệ 
thống đang có. 

Có 5 cấp độ phân tích dữ liệu: (1) Cá 
nhân: phân tích hiệu suất cá nhân dưới góc 
độ mục tiêu và thành tựu; (2) Môn học: liên 
quan đến phát triển khái niệm; (3) Khoa/Bộ 
môn: liên quan đến các mô hình dự đoán, các 
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mẫu thành công hay thất bại; (4) Cơ sở giáo 
dục: liên quan đến nguồn lực phân bổ và hiệu 
quả hoạt động; (5) Cấp vùng: liên quan đến 
đối sánh giữa các hệ thống và tiêu chuẩn [8]. 

Phân tích dữ liệu trong giáo dục đại học 
có thể được phân thành 2 loại chính như sau: 

Learning Analytics (Phân tích dữ liệu 
học tập): giúp người học đưa ra các quyết 
định cần thiết để đạt được những kết quả 
mong đợi cụ thể, giúp gia tăng sự thành công 
của người học. Thông qua việc phân tích này, 
các mẫu hành vi của người học có thể được 
nhận diện. Giảng viên có thể dựa vào các 
mẫu hành vi để xác định các sinh viên có 
nguy cơ, từ đó hỗ trợ cơ sở giáo dục các biện 
pháp ngăn ngừa thích hợp. Hiện nay, với số 
lượng sinh viên bỏ học, hoặc bị buộc thôi học 
ngày càng gia tăng, thì phân tích dữ liệu 
người học thực sự là công cụ hữu ích để cải 
thiện vấn đề này. 

Academic Analytics (Phân tích dữ liệu 
quản lý): giúp cho việc ra quyết định liên 
quan đến hoạt động quản lý và các hoạt động 
khác của cơ sở giáo dục. Phân tích này được 
định nghĩa là sự kết hợp của thông tin, công 
nghệ, văn hóa và quản trị cơ sở giáo dục [9]. 
Phân tích các dữ liệu liên quan đến các quyết 
định bên trong của nhà trường như: tuyển 
sinh và nhập học, tài chính, quản lý hành 
chính, hội đồng trường… giúp cải tiến hiệu 
quả hoạt động của cơ sở giáo dục. 

Phân tích dữ liệu học tập đem lại lợi ích 
cho người học, đội ngũ giảng viên, hoạt động 
giảng dạy, học tập và nghiên cứu, trong khi 
phân tích dữ liệu quản lý đem lại lợi ích cho 
các nhà quản trị, nhà tài trợ, nhà tiếp thị, các 
doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức lớn 
khác. Để cải thiện giáo dục đại học, cần phân 
tích cả dữ liệu hoc tập và dữ liệu quản lý. 

4.2. Các phương pháp phân tích dữ liệu 
Có rất nhiều phương pháp phân tích dữ 

liệu giáo dục khác nhau nhằm khám phá ra 
các dữ liệu tiềm tàng thú vị ẩn bên trong các 
tập dữ liệu giáo dục. Các phương pháp này 
được phân thành 2 loại chính: Phân tích định 
lượng và Phân tích định tính. 

Phân tích định lượng: liên quan đến các 
mô hình tính toán và thống kê, bao gồm các 
phương pháp sau: 
 Phân tích thống kê: Bằng việc áp dụng 

các số liệu thống kê và các phương pháp 
toán học, kiến thức có thể được phát hiện 
ra từ dữ liệu. Phân tích thống kê có liên 
quan đến các dấu vết mà tính toán số có 
thể thực hiện được như cho phép đếm số 
lượt truy cập, phân tích số lần nhấp 
chuột và tính toán thời gian dành cho 
công việc. Một số công cụ phân tích 
thống kê có thể sử dụng như IBM SPSS 
và MATLAB. 

 Trực quan hóa (Visualization): Thông 
tin thống kê có thể diễn giải thành biểu 
đồ, sơ đồ, lập bản đồ mindmap, heat 
map, 3D plots, scatterplots, sự đánh giá 
các mô hình và sơ đồ. Các kỹ thuật hiển 
thị thông tin trực quan này, thể hiện 
được rõ ràng những gì có thể đo lường 
một cách chính xác để có cái nhìn sâu 
sắc hơn về quá trình học tập [10].  

 Phân tích mạng xã hội định lượng: 
Social Network Analysis (SNA) có thể 
sử dụng dữ liệu môi trường học tập để 
trợ giúp giảng viên hiểu được bầu không 
khí của lớp học của mình và trợ giúp cho 
sinh viên khi cần thiết.  
Phân tích định tính: Bằng phương pháp 

định tính, các khuyến nghị có thể được cung 
cấp cho những người học dựa trên hoạt động 
học tập. Khảo sát của Khalil và Ebner [11] 
thu được hai phương pháp phân tích định tính 
chính: 
 Trí tuệ cảm xúc: dựa trên cảm xúc, liên 

quan đến tâm lý học và xã hội học.  
 Phân tích mạng xã hội định tính: bằng 

cách quan sát, phỏng vấn và khảo sát, 
các dữ liệu định tính sau đó được phân 
tích nhờ vào việc thiết lập một mạng xã 
hội để đưa vào một ngữ cảnh rộng hơn. 
Dù đi theo phương pháp phân tích dữ 

liệu nào, việc phân tích dữ liệu cũng được 
thực hiện dựa trên chu trình mà Khalil và 
Ebner đưa ra gồm 4 bước như sau: 
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 Tạo ra dữ liệu: dữ liệu được tạo ra từ các 
bên liên quan trong các môi trường học 
tập trực tuyến, các ứng dụng công nghệ. 

 Lưu trữ dữ liệu: người học thông qua 
các hệ thống học tập, đã để lại nhiều 
dữ liệu có thể theo dõi được. Người học 
không chỉ là người sử dụng dữ liệu mà 
còn là người tạo ra dữ liệu. 

 Phân tích dữ liệu: các phương pháp 
phân tích định tính và định lượng khác 
nhau được áp dụng để khám phá các 
mẫu ẩn bên trong bộ dữ liệu giáo dục.  

 Hành động: kết quả phân tích phải được 
diễn giải thành hành động cụ thể như: dự 
báo, can thiệp, khuyến nghị, cá nhân hóa 
và phản hồi. 
Chu trình này sẽ được lặp lại một cách 

tối ưu, tương tự như nhận định của Campbell 
và Oblinger đó là có những điểm tương đồng 
trong các giai đoạn giữa các phương pháp 
phân tích dữ liệu [12]. Phân tích dữ liệu là 
một vòng lặp mở của các giai đoạn nên được 
kết thúc vào cuối chu trình bằng cách đem lại 
sự tối ưu hóa cho môi trường học tập và các 
bên liên quan. 

4.3. Những lợi ích của phân tích dữ liệu 
giáo dục 
Theo [13], nhóm tác giả đã tổng kết 112 

bài báo nghiên cứu về phân tích dữ liệu từ 
các cơ sở dữ liệu tin cậy như Google Scholar, 
Educational Resouces Information Center 
(ERIC), ProQuest, và EBSCO HOST, và đưa 
ra các lợi ích của phân tích dữ liệu giáo dục 
như sau: 
 Xác định các học phần mục tiêu: Bằng 

việc kiểm tra xu hướng chọn ngành xét 
tuyển của sinh viên và lợi ích trong các 
ngành khác nhau, cơ sở giáo dục có thể 
xác định các học phần mục tiêu phù hợp 
hơn với nhu cầu và sở thích của người 
học, tập trung nguồn lực giáo dục và dạy 
học vào các chương trình có đông sinh 
viên đăng ký nhất. Nhà trường cũng có 
thể dự đoán số lượng sinh viên tốt 
nghiệp để xây dựng kế hoạch tuyển sinh 
dài hạn hơn [14]. 

 Cải tiến chương trình giảng dạy: Thông 
qua việc phân tích dữ liệu lớn có thể 
giúp cho giảng viên thay đổi và điều 
chỉnh để cải tiến chương trình, tối ưu hóa 
tiềm năng học tập của sinh viên [15]. 

 Quan tâm đến kết quả học tập của người 
học, hành vi và quá trình: Phân tích dữ 
liệu có thể giúp các nhà giáo dục hiểu 
được trải nghiệm học tập của người học 
thông qua các tương tác của người học 
với các công cụ công nghệ như e-learning 
và mobile-learning. Sử dụng dữ liệu lớn 
cũng cho thấy hành vi học tập, tác động 
đến việc học tập thích ứng và mức độ 
kiên trì trong quá trình học tập. Bằng việc 
hiểu các yếu tố tác động đến kết quả học 
tập của người học, giảng viên có thể đánh 
giá các loại kiến thức và điều chỉnh nội 
dung giáo dục cho phù hợp. 

 Cá nhân hóa học tập: Phân tích dữ liệu 
lớn có thể giúp phát triển các khóa học 
mang tính cá nhân hóa, phù hợp với khả 
năng học tập của từng sinh viên. Cá nhân 
hóa có thể mang lại một cuộc cách mạng 
quan trọng trong các hệ thống e-learning 
và ứng biến kết quả [16]. Điều này đảm 
bảo tỉ lệ thành công của lớp học và sự 
tham gia tích cực hơn của người học [17].   

 Cải thiện hiệu suất làm việc của giảng 
viên: Thông qua việc phân tích dữ liệu 
được tạo ra khi sử dụng công cụ hướng 
dẫn của công nghệ và các công cụ 
nghiên cứu từ thư viện trực tuyến [18], 
các nhà phân tích có thể xác định hành vi 
trực tuyến của các giảng viên. Qua đó, 
có thể xác định hiệu quả làm việc cũng 
như xác định các điểm cần cải thiện của 
giảng viên, giúp giảng viên có cơ hội 
chuẩn bị tốt hơn khi tương tác với sinh 
viên trong môi trường học tập công nghệ 
nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động 
dạy học.  

 Cơ hội việc làm, học tập nâng cao sau tốt 
nghiệp: Sử dụng dữ liệu lớn cho phép các 
cơ sở giáo dục xác định các cơ hội việc 
làm được đăng tải cho sinh viên tốt 
nghiệp và giúp mục tiêu giáo dục phù hợp 
hơn với nhu cầu thị trường việc làm. Nhà 
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trường cũng có thể dự đoán khả năng có 
việc làm hay thất nghiệp, hoặc chưa xác 
định tình huống về cơ hội việc làm [19]. 
Sử dụng dữ liệu lớn có thể giúp các bên 
liên quan trong hệ thống giáo dục hiểu rõ 
hơn về triển vọng nghề nghiệp và đánh 
giá tốt hơn khả năng thích ứng với nghề 
nghiệp của chương trình học. Trong môi 
trường học tập toàn cầu, thông tin này 
không chỉ tạo thuận lợi cho việc lập kế 
hoạch giáo dục đại học và sau đại học tốt 
hơn, mà còn hữu ích cho các tổ chức khi 
họ ra quyết định tuyển dụng và đầu tư 
ngân sách cho sinh viên tốt nghiệp các 
ngành nghề khác nhau. 

 Cộng đồng nghiên cứu và thực hiện 
phân tích dữ liệu: Cộng đồng nghiên cứu 
cũng được hưởng lợi từ việc sử dụng dữ 
liệu lớn trong giáo dục. Các nhà nghiên 
cứu có thể dễ dàng chia sẻ thông tin và 
hợp tác. Họ có thể xác định những 
khoảng trống giữa thị trường lao động và 
cơ sở giáo dục từ đó nghiên cứu để giải 
quyết vấn đề. 
Từ các lợi ích trên cho thấy lĩnh vực 

phân tích dữ liệu giáo dục là thật sự cần thiết 
và đem lại hiệu quả thiết thực hỗ trợ nâng 
cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục. 

5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG GIÁO 
DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 
Phân tích dữ liệu giáo dục tại Việt Nam 

đang được quan tâm trong thời gian gần đây, 
cùng với sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 kéo theo những tác động đến 
các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại 
học. Hội thảo InSITE 2017 do đại học RMIT 
Việt Nam tổ chức vào giữa tháng 08/2017 
thu hút hơn 150 nhà giáo dục trong nước và 
quốc tế đã khẳng định vai trò quan trọng của 
phân tích dữ liệu người học trong giáo dục. 
Đây là phương pháp hữu dụng đối với giảng 
viên, người làm công tác giáo dục, những 
người soạn thảo chương trình học và các nhà 
nghiên cứu giáo dục, vì giúp hé lộ năng lực 
tiềm ẩn cũng như biểu đồ phức tạp thể hiện 
hành vi học tập của sinh viên [20]. Đại học 
FPT cũng đã đưa ra những bài toán cơ bản 
của Big Data trong lĩnh vực giáo dục như: cá 

nhân hóa giáo dục trực tuyến, đào tạo các 
nhà khoa học dữ liệu hay ứng dụng giúp phát 
hiện gian lận báo cáo khoa học [21]. Bài viết 
của giáo sư Hồ Tú Bảo tại báo Tia sáng 
tháng 07/2017 cũng khẳng định: các nước 
phát triển như Mỹ, Đức, Pháp, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Nhật Bản đều đã xây dựng 
chương trình chiến lược quốc gia với cốt lõi 
là câu chuyện của số hóa, kết nối và phân 
tích dữ liệu lớn. Quốc gia nào làm chủ nguồn 
dữ liệu lớn và phức tạp này, đưa chúng vào 
mọi lĩnh vực của sản xuất và cuộc sống, làm 
cho sản xuất và cuộc sống thông minh và 
hiệu quả hơn, sẽ là quốc gia thắng cuộc trong 
cách mạng công nghiệp 4.0 này [22]. 

Một số đại học trong nước đã quan tâm 
đến khoa học dữ liệu, khai phá dữ liệu áp 
dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời 
sống như: khai phá dữ liệu từ ngân hàng dữ 
liệu virus cúm; ứng dụng khai phá dữ liệu 
xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin thị 
trường chứng khoán Việt Nam; xây dựng mô 
hình và hệ thống dự báo dịch tả khu vực Hà 
Nội dựa trên kỹ thuật khai phá dữ liệu… 

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, khai 
phá dữ liệu giáo dục, lĩnh vực nghiên cứu 
gần với phân tích dữ liệu giáo dục đã bước 
đầu có các nghiên cứu rải rác tại các trường: 
Đại học Cần Thơ với ứng dụng các kỹ thuật 
trong khai phá dữ liệu để hỗ trợ sinh viên lập 
kế hoạch học tập [23]; phát hiện môn học 
quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập 
của sinh viên ngành CNTT [24]; hệ thống dự 
báo năng lực học tập và hỗ trợ sinh viên lựa 
chọn môn học [25][26] [27]. Đại học Đà 
Nẵng với ứng dụng khai phá dữ liệu xây 
dựng công cụ dự đoán kết quả học tập của 
sinh viên [28]; Đại học Bách Khoa TP.HCM 
với áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu để 
phân loại dữ liệu giáo dục [29].  

Những thông tin trên cho thấy các cơ sở 
giáo dục đại học Việt Nam đã bắt đầu nhận 
thức được tầm quan trọng của việc khai phá 
dữ liệu giáo dục, tuy nhiên các nghiên cứu 
trong lĩnh vực này cũng còn giới hạn về số 
lượng cũng như phạm vi ứng dụng. Các 
nghiên cứu hiện nay dừng lại ở việc sử dụng 
các kỹ thuật khai phá dữ liệu để phát hiện các 
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vấn đề từ dữ liệu của người học, và đưa ra 
các dự đoán, hỗ trợ cho người học trong từng 
bài toán nhỏ, rời rạc, tại một đơn vị cụ thể. 
Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các 
giải thuật khai phá dữ liệu dưới góc nhìn của 
khoa học máy tính, bài toán giáo dục chỉ là 
minh họa cho việc áp dụng giải thuật. Qua 
quá trình tìm hiểu, tác giả chưa tìm thấy 
nghiên cứu nào đề cập đến phân tích dữ liệu 
lớn dưới góc nhìn tổng quát về những lợi ích 
và tác động mà phân tích dữ liệu lớn giáo dục 
mang lại cho công tác đảm bảo và nâng cao 
chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học tại 
Việt Nam. 

Hiện nay, giải pháp học tập trực tuyến 
lớn nhất được 72% các trường xếp hạng cao 
của thế giới sử dụng là Blackboard đã tích 
hợp các công cụ phân tích dữ liệu như: 
Blackboard Analytics for Learn, Blackboard 
Predict, X-Ray Learning Analytics [30]. Tại 
Việt Nam đã có một số trường đại học bắt 
đầu áp dụng giải pháp của Blackboard như: 
Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 
TP.HCM, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật 
TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải...Tuy 
vậy, các trường nếu không hiểu rõ ý nghĩa 
của việc phân tích dữ liệu giáo dục, cũng như 
không đề ra được chính sách thích hợp để có 
đủ nguồn dữ liệu chất lượng, sẽ không thể 
khai thác hiệu quả các công cụ mà 
Blackboard hỗ trợ. Việc tích hợp các công cụ 
phân tích dữ liệu vào các giải pháp giáo dục 
của cổng thông tin trực tuyến lớn hỗ trợ công 
nghệ dạy học như BlackBoard càng khẳng 
định tầm quan trọng và sự cần thiết của phân 
tích dữ liệu giáo dục.   

Do vậy, các cơ sở giáo dục Việt Nam 
cần đặc biệt đầu tư và đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng phân tích dữ liệu giáo dục trong 
thời gian tới bởi lẽ nếu không ý thức rõ và 
bắt kịp xu thế, lợi thế của việc nắm giữ và 
khai thác dữ liệu lớn giáo dục, các cơ sở giáo 
dục đại học sẽ có nguy cơ tụt hậu ngay trên 
sân nhà. 

6. KẾT LUẬN 
Phân tích dữ liệu lớn trong giáo dục là 

một xu thế mà hầu hết các trường đại học 
chất lượng trên thế giới đã và đang tiếp tục 

triển khai vì các lợi ích thiết thực mà nó đem 
lại như đã tổng kết trong mục 2.5.  

Tại Việt Nam, để có thể nghiên cứu và 
triển khai phân tích dữ liệu lớn trong giáo 
dục đại học, các cơ sở giáo dục trước hết cần 
có cơ chế quản lý một cách hệ thống và đồng 
bộ các loại dữ liệu đã trình bày ở mục 2.2. 
Bên cạnh các dữ liệu tĩnh truyền thống, được 
lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, 
nhà trường cần triển khai và lưu trữ dữ liệu 
từ các hệ thống hỗ trợ học tập áp dụng các 
công nghệ dạy học và các ứng dụng trực 
tuyến, các diễn đàn, các trang mạng xã hội, 
website, các thiết bị thu thập thông 
tin…nhằm có được nguồn dữ liệu lớn quý giá 
để tiến hành phân tích. Đây cũng là thách 
thức đối với nhiều cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam, bởi lẽ, việc áp dụng các hệ thống 
học tập trực tuyến hiện nay ở các trường còn 
khá hạn chế, và việc triển khai tại một số 
trường cũng chưa mang tính hiệu quả cao. 
Đó là lý do tại sao các nghiên cứu và công bố 
về việc phân tích và khai thác các loại dữ liệu 
này nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị, ra 
quyết định và cải thiện chất lượng trong nhà 
trường tại Việt Nam còn rất khiêm tốn. 

Bên cạnh đó, phân tích dữ liệu giáo dục 
là lĩnh vực nghiên cứu liên ngành gồm Công 
nghệ giáo dục, Thống kê, Toán học, Khoa 
học máy tính và Khoa học thông tin. Do vậy, 
để nghiên cứu và triển khai phân tích dữ liệu 
thành công, các cơ sở giáo dục cần xây dựng 
được đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm 
trong các lĩnh vực trên cùng phối hợp thực 
hiện. 

Việc sẵn sàng về nguồn dữ liệu và đội 
ngũ là bước đầu để các trường đại học Việt 
Nam có thể tiếp cận và triển khai phân tích 
dữ liệu lớn giáo dục. Các nghiên cứu của thế 
giới cũng chỉ ra rất nhiều các vấn đề khác cần 
quan tâm trong phân tích dữ liệu giáo dục. 
Không phải là quốc gia tiên phong trong lĩnh 
vực nghiên cứu này, các cơ sở giáo dục của 
Việt Nam cần nhanh chóng tìm hiểu, học hỏi 
kinh nghiệm, nắm bắt các cơ hội và thách 
thức để có thể triển khai và thu nhận các lợi 
ích thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học. 
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